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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

                

 Ỉ   Đ      ÁP 

 

Bản án số: 34/2019/DS-ST 

Ngày 29-11-2019 
V/v Tranh chấp   n s  v   

hụi và hợp đồng vay tài sản 

CỘ    ÒA     ỘI C Ủ    ĨA VIỆ   AM 

Độc lập -  ự do -  ạnh phúc 

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘ    ÒA     ỘI C Ủ    ĨA VIỆ   AM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN                ,  Ỉ   Đ      ÁP 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  n   r  n   u n   n . 

 Các Hội thẩm nh n   n: 

1  B    u  n         n   r n ; 

 2.  n   r n  u    . 

 - Thư ký phiên tòa: B    u  n      u  t   n là     ký  ò  án n  n d n t   

     n     , tỉn  Đ n    áp  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân th  x  Hồng  g  tham gia phiên tòa:    

      m     -   ểm sát v  n  

 Trong các ngày 22 và 29 tháng 11 năm 2019, tạ  trụ sở  ò  án n  n d n t      

  n     , tỉn  Đ n    áp,  ét  ử s  t ẩm côn  k    vụ án t ụ lý số: 

124/2019/TLST-DS ngày 03 tháng 9 năm 2019 về “ r n  c ấp d n s  về  ụ  v   ợ 

đ n  v   t   sản” t eo Qu  t đ n  đ   vụ án r   ét  ử số: 72/2019/QĐXXS -DS 

ngày 05 tháng 11 năm 2019   ữ  các đ  n  s : 

-   u  n đ n: B    u  n      , s n  năm 1980  Đ   c ỉ c  trú: ấp Bìn     n  

 ,    Bìn    ạn , t        n     , tỉn  Đ n    áp  

- B  đ n:  n    u  n  ăn  , s n  năm 1984  Đ   c ỉ c  trú: k óm 3, p  ờn  

 n   ạn , t        n     , tỉn  Đ n    áp  

-    ờ  có qu ền lợ , n  ĩ  vụ l  n qu n: B    ô      u  t  , s n  năm 1980 

( ợ ôn   )  Đ   c ỉ c  trú: k óm 3, p  ờn   n   ạn , t        n     , tỉn  Đ n  

Tháp. 

- Ng  i  àm ch ng:  

1. B   r n       , s n  năm 1979. Đ a chỉ c  trú:   óm 5, p  ờn   n   ạn , 

t        ng Ng , tỉnh Đ ng Tháp. 
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2  B    ô      u  t  , s n  năm 1976  Đ a chỉ c  trú:   óm 5, p  ờn   n 

  ạn , t        ng Ng , tỉnh Đ ng Tháp. 

 ỘI DU   VỤ Á : 

- Nguyên đơn bà Nguyễn Thị T tr nh  ày:   o n    19/01/2019 ( m l c ) b  có 

lập v  l m c ủ 01 d    ụ  tu n vớ  số t ền  óp là 1 000 000đ n        ụ  có 35 p  n 

 ụ , tron  đó ôn    u  n  ăn T và b    ô      u  t   t  m     02 p  n. Ngày 

04/02/2019 ( m l c ) ôn   , b    lĩn   ụ  ở k  t ứ 3 vớ  số t ền l  23 360 000 đ ng. 

Đ n ngày 25/02/2019 ( m l c ) ôn   , b    t  p tục lĩn  ở k  t ứ 6 đ ợc số t ền l  

28 670 000 đ n   S u k   lĩn   ụ  t ì ông T, bà L  óp  ụ  đ   đủ n   t ỏ  t uận   u  

n   n, s u đó t ì     b n có p át s n  m u t uẫn vớ  n  u, ông T, bà L không góp  ụ  

từ n    13/7/2019 ( m l c ) c o tớ  n    d    ụ  c ấp dứt l  n    21/9/2019 ( m 

l c ).  

Nay b    k ở  k ện   u c u  ò  án   ả  qu  t buộc ông T, bà L trả số t ền  ụ  

còn t   u m  b  đ  đứn  r   óp t    l  22 000 000đ, k ôn    u c u tín  l     ụ t ể 

n   s u:      13/7/2019 ( m l c ) t   u 3 000 000đ; n    17/7/2019 ( m l c ) t   u 

1 000 000đ; n    24/7/2019 ( m l c ) t   u 2 000 000đ; n    02/8/2019 ( m l c ) 

đ n n    c ấp dứt  ụ  l  n    21/9/2019 ( m l c ) còn t   u 08 k  nữ  l  08 x 2 

(p  n)   1 000 000đ = 16 000 000đ  

Đố  vớ    u c u k ở  k ện buộc ông T, bà L trả số t ền v   còn t   u  ốc 

5 000 000đ  v  t ền l   l  1 400 000đ, tổn  cộn   ốc l   l  6 400 000đ t ì b    rút   u 

c u k ở  k ện, k ôn    u c u  ò  án   ả  qu  t  

 Ngoài r  b  k ôn    u c u  ì t  m  

 -   ị đơn ông Nguyễn Văn T và ng  i có quy n  ợi, nghĩa vụ  iên quan  à Ngô 

Thị Tuyết L tr nh  ày: Ông, bà t ốn  n ất l  vợ c  n  có t  m     02 p  n  ụ  do b    

l m c ủ  ụ  v  đ  lĩn   ụ  đ ợc số t ền  ụ  n   b    trìn  b  .  o đ  lĩn   ụ  r   n n 

ôn , b  p ả   óp đủ  ụ , k ôn    ỡn  l  , mỗ  tu n  óp l  2 000 000đ  ìn  t ức  óp 

 ụ  l  tín  t eo tu n n    t ứ 7, n  n    ữ  vợ c  n  b  v  b    t ỏ  t uận l   óp 

t eo n    ( ụ   ở ), 06 n    đ u tu n từ c ủ n ật tớ  t ứ sáu mỗ  n     óp l  300 000đ 

(06 ngày   300 000đ = 1 800 000đ), tớ  t ứ bả   óp ( ở ) 200 000đ nữ  l   óp đủ p  n 

 ụ  mà ông, bà tham gia   n , b  đ   óp đủ n   t ỏ  t uận, tuy nhiên đ n ngày 

23/7/2019 ( m l c ) l  n    t ứ sáu t ì     b n có  ả  r  m u t uẫn n n từ đó về s u 

k ôn   óp  ụ  nữ   

    vậ , tín  từ n        b n p át s n  m u t uẫn l  n    23/7/2019 ( m l c ) tớ  

n    c ấm dứt d    ụ  l  n    21/9/2019 ( m l c ) t ì vợ c  n  ông, bà c ỉ còn t   u 

b    08 k  l  c     óp  ụ  v  200 000đ củ  k  n    24/7/2019 ( m l c )  Nay ông, bà 

t ốn  n ất trả c o b    số t ền 08 k    02 (p  n)   1 000 000đ = 16 000 000đ và 

200 000đ, tổn  cộn  l  16 200 000đ, k ôn  có l    
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Còn đố  vớ    u c u k ở  k ện trả 5 000 000đ t ền v   v  t ền l   c o b    thì ông, 

bà k ôn  t ốn  n ất vì k ôn  có v        b    rút đ n   u c u k ở  k ện đố  vớ  p  n 

  u c u n   t ì ôn , b  k ôn  t ốn  n ất  Y u c u  ò  án   ả  qu  t t eo qu  đ n  

p áp luật  

- Ng  i  àm ch ng  à Trịnh Thị L tr nh  ày:  ợ c  n  ông T, bà L không có vay 

t ền củ  b   , n ữn  n  ờ  l m c ứn  do b    cun  cấp l  do bà T thuê. 

- Ng  i  àm ch ng  à Ngô Thị Tuyết M tr nh  ày: B  cũn  t  m     d    ụ  mà 

    b n đ  n  s  đ n  tr n  c ấp, củ  b    l m c ủ v    ện n    ụ  đ  c ấm dứt   ụ  

này góp k  tu n v o n    t ứ bả , n  n  t eo t ỏ  t uận r  n    ữ  b  v  b    l   ử  

tr ớc mỗ  n    300 000đ từ c ủ n ật đ n t ứ sáu, tớ  n    t ứ bả   óp ( ở ) là 

200 000đ l  đủ, n   b    trìn  b   l  đún   

 - Ý kiến phát biểu của đại diện Viện kiểm sát nh n   n thị    Hồng Ng : 

 ề tố tụng:  ron  quá trìn    ả  qu  t vụ án, cũng nh  tạ  p   n tò   ét xử s  

t ẩm  ội đ n   ét  ử,   ẩm p án, Th  ký v  n ữn  n  ờ  t  m     tố tụng đ  t  c 

  ện đún  các qu  đ n  củ  p áp luật.  

 ề nội dung giải quy t vụ án: Đề n     ộ  đ n   ét  ử  em  ét c ấp n ận một 

p  n   u c u k ở  k ện củ  n u  n đ n. Buộc ông T, bà L l  n đớ  trả số t ền  ụ  còn 

t   u c o b    l  18 000 000đ, k ôn  l  . Đìn  c ỉ   ả  qu  t đố  vớ    u c u k ở  

k ện t ền v   củ  b     

  Ậ  Đ    CỦA  ÒA Á : 

 ăn cứ v o t   l ệu, c ứn  cứ đ  t u t ập đ ợc có tron     s , c ứn  cứ đ   em 

 ét tạ  p   n tò , k t quả tr n  tụn  tạ  p   n tò    ộ  đ n   ét  ử n ận đ n : 

[1]  V  thủ tục tố tụng:  

 ề qu n  ệ p áp luật tr n  c ấp v  t ẩm qu ền   ả  qu  t: Xét   u c u k ở  k ện 

củ  n u  n đ n v  lờ  trìn  b   củ  b  đ n,  ác đ n  qu n  ệ p áp luật tr n  c ấp củ  

vụ án l  “ r n  c ấp d n s  về  ụ  v   ợp đ n  v   t   sản”  B  đ n ôn    u  n  ăn 

  v  n  ờ  có qu ền lợ , n  ĩ  vụ l  n qu n b    ô      u  t   có đ   c ỉ c  trú tạ  

k óm 3, p  ờn   n   ạn , t        n     , tỉn  Đ n    áp n n vụ án t uộc t ẩm 

qu ền   ả  qu  t củ   ò  án n  n d n t        n     , tỉn  Đ n    áp l  đún  qu  

đ n  củ  p áp luật, đ ợc qu  đ n  tạ  k oản 3 Đ ều 26, k oản 1 Đ ều 35 v  k oản 1 

Đ ều 39 củ  Bộ luật tố tụn  d n s    
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  ề s  v n  m t củ  b  đ n: B  đ n ôn    u  n  ăn   v n  m t tạ  p   n tò  

n  n  có đ n   n v n  m t n n  ộ  đ n   ét  ử t  n   n   ét  ử v n  m t l  p    ợp 

vớ  qu  đ n  tạ  k oản 2 Đ ều 229 củ  Bộ luật tố tụn  d n s   

 [2] V  nội  ung vụ án:  

 -  ề tr n  c ấp t ền  ụ :     b n đ  n  s  đều t ốn  n ất về t ờ     n mở d   

 ụ , c ủ  ụ , k   ụ , số p  n  ụ  t  m    , số t ền đ  lĩn   ụ  v  v ệc d    ụ  c ỉ có 

d n  sác   ụ  v  k   lĩn   ụ      b n l m b  n n ận, còn k    óp  ụ  thì không làm 

b  n n ận      b n đ  n  s  cũn  t ốn  n ất n     ả  r  m u t uẫn   ữ      b n l  

n    23/8/2019 (n ằm n    23/7/2019  m l c ), kể từ n    n   t ì các bên không 

 óp  ụ  nữ         ả  r  m u t uẫn n   cũn  p    ợp vớ  ngày trong    s    ả  

qu  t tạ   ôn   n p  ờn   n   ạn , t        n        ì vậ , nộ  dun  còn tr n  

c ấp   ữ      b n l  số t ền  ụ  còn t   u do c     óp  

Xét thấ , n    mở  ụ  l  n    19/01/2019 ( m l c ) n    t ứ bả , k  mở  ụ  l  

01 tu n, vì vậ  n n tớ  n    t ứ bả    n  tu n l  n     óp  ụ  c o đ n k   c ấm dứt 

d    ụ       b n t ốn  n ất l  từ n     ả  r  m u t uẫn 23/7/2019 ( m l c ) t ì các 

b n k ôn   óp  ụ  nữ , n    23/7/2019 ( m l c ) c    tớ  k   ụ  các b n đ  t ỏ  

t uận   ì vậ  tín  từ n    23/7/2019 ( m l c ) tớ  k   c ấm dứt d    ụ  n    

21/9/2019 ( m l c ) l  còn 09 k   ụ    ụ t ể 09 k  n   s u (t eo n     m l c ): 

24/7/2019, 02/8/2019, 09/8/2019, 16/8/2019, 23/8/2019, 30/8/2019, 07/9/2019, 

14/9/2019, 21/9/2019. 

  u  n đ n c o rằn  tr ớc k    ả  r  m u t uẫn l  n    13/72019 ( m l c ) thì 

ông T, bà L còn t   u t ền  ụ  c     óp l  3 000 000đ củ  d    ụ  n   l  v  n    

17/7/2019 ( m l c ) t   u 1 000 000đ     n  b  đ n v  n  ờ  có qu ền lợ , n  ĩ  vụ 

l  n qu n k ôn  t ừ  n ận v ệc n  , n u  n đ n cũn  k ôn  có t   l ệu, c ứn  cứ để 

c ứn  m n  c o   u c u củ  mìn  l  có căn cứ  

B  đ n v  n  ờ  có qu ền lợ , n  ĩ  vụ l  n qu n c o rằn , tín  từ n        bên 

p át s n  m u t uẫn l  n    23/7/2019 ( m l c ) tớ  n    c ấm dứt d    ụ  l  n    

21/9/2019 ( m l c ) t ì vợ c  n  b  c ỉ còn t   u b    08 k  c     óp  ụ  l  

16 000 000đ v  200 000đ củ  k  n    24/7/2019 ( m l c )   ộ  đ n   ét  ử  ét t ấ , 

đố  vớ  16 000 000đ củ  8 k  l  có c  sở vì p    ợp vớ  n ữn  p  n tíc  ở tr n  Đố  

vớ  k   ụ  n    24/7/2019 ( m l c ) thì ông T, bà L c o rằn  l  mìn  đ   óp đ ợc 

1.800.000đ, c ỉ còn t   u 200 000đ, tu  n   n n u  n đ n k ôn  t ốn  n ất v ệc 

này, ông T, bà L không có t   l ệu, c ứn  cứ c ứn  m n  lờ  trìn  b   củ  m n  l  có 

căn cứ  
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 ừ n ữn  nộ  dun  p  n tíc  ở trên,  ộ  đ n   ét  ử  ét t ấ , ông T, bà L còn 

t   u t ền  ụ  09 k  c     óp cho bà T là có c  sở để c ấp n ận   o ông T, bà L tham 

    02 p  n n n số t ền còn t   u c     óp l  09 k    02 p  n   1 000 000đ = 

18 000 000đ  B    đ  góp thay số t ền n  , n n ông T, bà L p ả  có n  ĩ  vụ trả lạ  

cho bà T.  ì vậ ,   u c u k ở  k ện củ  b    về t ền  ụ  đ ợc c ấp n ận 01 p  n l  

18 000 000đ, k ôn  có lãi.  

-  ề tr n  c ấp  ợp đ n  v  :   u  n đ n rút   u c u k ở  k ện đố  vớ    u 

c u n  , n n   u c u n   đ ợc đìn  c ỉ   ả  qu  t t eo qu  đ n  củ  p áp luật  

 [3] Đố  vớ  ý k  n p át b ểu củ  đạ  d ện   ện k ểm sát l  có căn cứ để c ấp 

n ận n   p  n tíc  ở trên. 

 [4]  ề án p í d n s  s  t ẩm:  ăn cứ      qu  t số: 326/2016/UB  Q 14 

n    30 t án  12 năm 2016 củ  Ủ  b n    ờn  vụ Quốc  ộ  qu  đ n  về mức t u, 

m  n,   ảm, t u, nộp, quản lý v  sử dụn  án p í v  lệ p í Tòa án.  

  u  n đ n b    u  n       p ả  c  u 300 000đ  

B  đ n ôn    v  n  ờ  có qu ền lợ , n     vụ l  n qu n bà L p ả  c  u l  

900 000đ. 

 ì các lẽ tr n, 

QUYẾ  Đ   : 

 ăn cứ v o các Đ ều 26, 35, 39, 91, 147, 217, 227, 228, 229, 235, 271, 273 củ  

Bộ luật tố tụn  d n s .  

 ăn cứ v o các Đ ều 471 củ  Bộ luật d n s  năm 2015  

 ăn cứ v o các Đ ều 20, 25 v  28 củ       đ n  số 144/2006/ Đ-CP, ngày 27 

t án  11 năm 2006 củ    ín  p ủ qu  đ n  về  ọ,  ụ , b  u, p  ờn . 

 ăn cứ      qu  t 326/2016/UB  Q 14 n    30/12/2016 củ  Ủ  b n    ờn  

vụ Quốc  ộ  qu  đ n  về mức t u, m  n,   ảm, t u, nộp, quản lý v  sử dụn  án p í v  lệ 

phí Tòa án. 

 u  n  ử: 

1    ấp n ận một p  n   u c u k ở  k ện củ  n u  n đ n b    u  n        

Buộc ôn    u  n  ăn   v  b    ô      u  t  o n l  n đớ  trả c o b    u  n       

số t ền  ụ  còn t   u l  18 000 000đ (  ờ  tám tr ệu đ n ). 

 ể từ n    có đ n   u c u t     n  án củ  n  ờ  đ ợc t     n  án (đố  vớ  các 

k oản t ền p ả  trả c o n  ờ  đ ợc t     n  án) cho đ n k   t     n  án  on ,   n  
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t án  n  ờ  p ả  t     n  án còn p ả  c  u k oản t ền l   củ  số t ền còn p ả  t   

  n  t eo mức l   suất qu  đ n  tạ  Đ ều 357, k oản 2 Đ ều 468 củ  Bộ luật d n s  

năm 2015. 

2  Đìn  c ỉ   ả  qu  t một p  n vụ án đố  vớ  tr n  c ấp  ợp đ n  v   t   sản, 

về v ệc b      u c u ôn    u  n  ăn   v  b    ô      u  t   trả số t ền v   còn 

t   u l   ốc 5 000 000đ v  l   1 400 000đ, tổn  cộn   ốc l   6 400 000đ  

3.  ề án p í d n s  s  t ẩm: 

- B    u  n       p ả  c  u l  300 000đ  Đ ợc k ấu trừ v o t ền tạm ứn  án 

phí mà b    đ  nộp l  985 000đ t eo b  n l   số 0007317 n    30/8/2019, b  n l   số 

0007404 ngày 22/10/2019, b  n l   số 0007434 n    25/11/2019 củ      cục     

  n  án d n s  t        n       B    đ ợc n ận lạ  t ền c  n  lệc  đ  nộp l  

685 000đ  

-  n    u  n  ăn   v  b    ô      u  t   l  n đớ  c  u 900 000đ.  

4   ác đ  n  s  có qu ền k án  cáo bản án n y trong thời hạn 15 ngày, kể từ 

ngày tuyên án. Đ  n  s  v n  m t tạ  p   n tò  có qu ền k án  cáo bản án n   tron  

t ờ   ạn 15 n    tín  từ n    n ận bản án  o c bản án đ ợc n  m   t  

   ron  tr ờng hợp bản án, qu  t đ n  đ ợc thi hành theo quy đ nh tại Đ ều 2 

Luật thi hành án dân s  thì ng ời đ ợc thi hàn  án d n s , ng ời phải thi hành án dân 

s  có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu c u thi hành án, t  nguyện thi hành án 

ho c b  c ỡng ch  thi hành án theo quy đ nh tại các Đ ều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi 

hành án dân s ; thời hiệu thi hành án đ ợc th c   ện theo quy đ nh tại Đ ều 30 Luật 

Thi hành án dân s . 

 ơi nhận: 
-  ác đ  n  s ;         
- VKSND t        n     ; 

-   u    s  vụ án                     

 M.  ỘI Đ     É   Ử SƠ   ẨM 

  ẨM P Á  - C Ủ  ỌA P IÊ   ÒA 

    n     nh Anh 
 

  


